
Xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 

CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /NMĐTB2-KTATMT 

V/v đề nghị cung cấp báo giá hoá chất. 

Hưng Yên, ngày     tháng     năm 2026 

Kính gửi: Các Nhà cung cấp 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu mua sắm 

một số loại hoá chất phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026. Được biết Quý Công ty là đơn 

vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp các loại hàng hoá tương tự. Do đó, Nhà máy 

đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: Như đính kèm; 

- Thời gian và thời điểm hoàn thành cung cấp hàng hoá như sau:  

✓ Thời gian hoàn thành cung cấp hàng hoá là 365 ngày;  

✓ Thời điểm bắt đầu cung cấp hàng hoá: Tháng 6/2026 

- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng 

Yên. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: Trước 15h00 ngày 11/03/2026. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi qua thư điện tử tới các địa chỉ: thanhnvk@pvpgb.vn,  

vanthutb2@pvpgb.vn, nhanbaogia.hn@pvpgb.vn. 

- Thông tin liên hệ: 

✓ Người nhận: Nguyễn Văn Kỳ Thanh, Phòng KTATMT; 

✓ Địa chỉ: Xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên; 

✓ Số điện thoại liên hệ: 0978.107.284; Email: thanhnvk@pvpgb.vn. 

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Phòng: KHTC, TM (để p/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (N.V.K.T: 01b). 

Đính kèm: 
- Phạm vi công việc. 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 

KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Đinh Văn Ngọc 
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STT

Mã 

chuẩn 

hóa vật 

tư

Tên hàng hóa/ dịch vụ
Thông số kỹ thuật/ Yêu cầu kỹ 

thuật

Nhà sản 

xuất, xuất 

xứ

ĐVT
Khối 

lượng

Hàm lượng HCl 30±1%;

Tỷ trọng ở 20°C ≥ 1,149 g/ml;

Quy cách: Dạng dung dịch lỏng.

Hàm lượng NaOH 50±1%;

Tỷ trọng ở 20°C ≥ 1,516 g/ml;

Quy cách: Dạng dung dịch lỏng.

Hàm lượng Al2O3 ≥ 10%;

Độ kiềm 35÷85%;

Hàm lượng sắt (Fe) ≤ 100 ppm;

Quy cách: Dạng dung dịch lỏng.

Hàm lượng NaOCl 10±1%;

Tỷ trọng ở 25°C ≥ 1,12 g/ml;

Quy cách: Dạng dung dịch lỏng; 

Mã hiệu: KMR Specfloc A-1120;

pH 0,5%: 5,5-9;

Độ nhớt 0,5%: >80cps;

(Oversize) Hạt lớn hơn kích thước 

tiêu chuẩn: ≤ 1% weight;

(Fines) Hạt nhỏ hơn kích thước tiêu 

chuẩn: ≤ 10% weight;

Quy cách: Dạng bột; 25 kg/bao.

Hàm lượng NH3 ≥ 25%;

Hàm lượng Cl ≤ 1 ppm;

Hàm lượng Na ≤ 1 ppm;

Hàm lượng Fe ≤ 0,2 ppm;

Quy cách: Dạng dung dịch lỏng; 

Mã hiệu: CORTROL OS5614;

Nhằm loại bỏ oxy và ức chế ăn mòn 

bề mặt kim loại trong lò hơi. Hàm 

lượng carbohydrazide 10-30%;

Tỷ trọng ở 20°C ≤ 1,02 g/ml;

 pH(1%) 6.8;

Tính tan trong nước: Hoàn toàn;

Điểm đông đặc: 0°C;

Quy cách: Dạng lỏng, 25kg/can.

Hàm lượng Na3PO4 98±1%;

Quy cách: Dạng bột, 25 kg/bao.

Hàm lượng NH3 lỏng ≥ 99,5 %

Quy cách: Dạng lỏng; 

Hàm lượng Clo (Cl2) ≥ 99 %;

Quy cách: Dạng lỏng; Đựng trong 

bình chứa 900kg/bình.

Hàm lượng NaOH 20±1%;

Tỷ trọng ở 20°C ≥ 1,2 g/ml;

Quy cách: Dạng dung dịch lỏng.

11 16116006
Sodium Hydroxide NaOH 

20% 
Việt Nam kg 2.569

2.758

10 16146001 Clo lỏng công nghiệp Cl2 Việt Nam kg 182.186

9 16116005 Ammonia khan NH3 Việt Nam kg 1.569.739

7 16156003

Hóa chất ức chế ăn mòn 

dạng hữu cơ (N2H3)2CO 

Carbohydrazide

Veolia/Trung 

Quốc
kg

8 16129002 Việt Nam kg 196

20.000

5 16156002
Anion Polymer 

CONH2[CH2-CH-]n

KMR/Trung 

Quốc
kg 1.352

6 16116004 Ammonia NH4OH 25% Việt Nam kg

Sodium hypochlorite 

(Nước Javen) NaOCl 10% 
Việt Nam kg 30.000

3 16126008

 (Al2(OH)nCl6-n)m Poly 

Aluminium Chloride (PAC 

10%)

Việt Nam kg 114.470

PHỤ LỤC 01: PHẠM VI CÔNG VIỆC MUA SẮM HOÁ CHẤT SẢN XUẤT PHỤC VỤ           

SẢN XUẤT NĂM 2026 NMNĐ THÁI BÌNH 2
(Đính kèm Công văn số:        /NMĐTB2-KTATMT ngày      tháng      năm 2026)

Trisodium Phosphate 

Na3PO4.12H2O

2 16116003
 Sodium Hydroxide NaOH 

50%
Việt Nam kg 1.034.612

1 16106009
Hydrochloric acid HCl 

30% 
Việt Nam kg 1.623.919

4 16126002

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 343/CV-KTATMT/2026 

th
an

hn
vk

 -
 1

0:
07

 2
7/

02
/2

02
6 

   
th

an
hn

vk
 -
 1

0:
07

 2
7/

02
/2

02
6 

   
th

an
hn

vk
 -
 1

0:
07

 2
7/

02
/2

02
6

322 25 02



Mã hiệu: Orgatrol 4201;

Hóa chất chống ăn mòn và phân tán 

bùn cặn cho hệ thống Chiller. Hiệu 

quả cao xử lý ức chế anod, bảo vệ 

kim loại đen và kim loại màu; - Hình 

thành lớp phủ kích thước vi mô trên 

bề mặt; - Kết hợp với các hợp chất 

đệm pH; - Kiểm soát hình thành cặn 

cứng; - Không gây tác động lên các 

seal, vòng đệm, vật liệu bọc, ống 

mềm và các miếng đệm; - Tương 

thích với tất cả các loại Glycol chống 

đông.

Quy cách: Dạng lỏng, 200 kg/Phuy.

Hàm lượng NaOH 30±1%;

Tỷ trọng ở 20°C ≥ 1,3 g/ml;

Quy cách: Dạng dung dịch lỏng.

Hàm lượng H2SO4  50±1%;

Tỷ trọng ở 30°C ≥ 1,38 g/ml;

Quy cách: Dạng dung dịch lỏng; 

- Dùng để chống đóng, bám cáu cặn 

thạch cao trên thiết bị hệ thống FGD 

trong nhà máy nhiệt điện than;

- Mã hiệu: pHREEdom 5200M;

- Trạng thái: Lỏng;

- Màu sắc: Màu vàng nhạt;

- Nồng độ chất chống đóng bám cáu 

cặn: Polyamino polyether methylene 

phosphonic acid (PAPEMP) ≥ 20% 

(% khối lượng);

- Nồng độ chất phân tán High Stress 

Polymer (HSP) ≥ 4% (% khối 

lượng);

- Độ nhớt động lực : ≥ 16 mPa.s 

(4.4°C);

- Tỷ trọng tương đối : 1.17-1.21 

(25°C);

- Độ pH : 4.2-5.2 (100%), (25°C);

- Điểm chớp cháy: >100°C.

15.000

12 16156016 Chất chống ăn mòn Việt Nam kg 2.710

13 16116007
Sodium Hydroxide NaOH 

30% 
Việt Nam kg

4.080

14 16106010 Axit sunfuric H2SO4 50% Việt Nam kg 15.000

15 16156006

 Hóa chất chống đóng, bám 

cáu cặn thạch cao trên thiết 

bị

Nalco/Đài 

Loan
kg
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